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Chu Húc Cường*

Táo Quân là một đối tượng tín ngưỡng cơ bản trong văn hoá 
Phương Đông, nhưng lại không phải đối tượng quan trọng nhất, 

nghi thức thờ Táo Quân đơn giản, mà nguồn gốc lại phức tạp. Nói Táo Quân 
là đối tượng tín ngưỡng cơ bản, vì có nhà là tất phải có bếp, có bếp là có thờ 
cúng Táo Quân. Bếp là tượng trưng cho gia đình, có câu “lánh khởi lô táo” 
(lập bếp riêng) cũng có nghĩa là tách ra ở riêng, chi việc phân chia và tăng 
thêm gia đình; “đảo táo” (lật bếp) cũng có nghĩa là chì việc suy bại của một 
nhà hoặc một nước1. Còn nói Táo Quân không phải là thần linh quan trọng 
nhất, chủ yếu là chỉ trong phạm vi bao phủ của văn hoá Hán, đặc biệt là 
trong cộng đồng coi mình là Hán tộc, thái độ của cộng đồng ấy đối với Táo 
Quân, chúng ta có thể hình dung qua một đoạn ghi chép về Táo Quân ừong 
Lễ kỷ MpS chương Tế pháp như sau: “tiểu thần ở giữa nhân gian, quan
sát lỗi của người mà báo cáo”. Tuy vậy, sử liệu cũng hé lộ rằng, vào thời xa 
xưa, Táo Quân cũng là một vị thần quan trọng, chẳng hạn trong sách Luận 
hằng của Vương SunẸ đời Hán, chương Tể ỷ  l&Ềichép: Viêm đế làm 
ra lửa, khi chết thành táo (ông đầu rau), sách Lễ ký lê  12 chương Nguyệt 
lệnh -#■, sách Lã thị Xuân Thu §  hay sách Thuyết văn giải tự

đều ghi thần Chúc Dung “được thờ làm Táo Quân”. Có thể thấy,

* TS, Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải (Trung Quốc). (Người địch: TS. Nguyễn Đại 
Cồ Việt, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

1. “Đảo táo” (lật bếp) mang nghĩa “suy bại”, có thể thấy trong Từ điền Hán ngữ Hiện 
hoặc trong Giải thích từ vựng phương ngôn Quan Trung 

M +  # Í í C ả n h  Nhĩ Cường chủ biên, Thiểm Tây nhân dân xuất bản xã, 2000, 
tr. 67. Một nghĩa khác là “rủi ro, không may, vận đen” thì dùng phổ biến hơn.
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vào thời thượng cổ, Táo Quân và Thần Lửa là một, tức là một vị thần lớn. 
Có câu “Thiên phi hoả bất minh, nhân phi hoả bất sinh, vật phi hoả bất 
thành” (Nghĩa là: Trời không có lửa thì không sáng, người không có lửa thì 
không sinh sôi, vật không có lửa thì không thành”)1. Hơn nữa, dựa vào điều 
đó cũng có thể thấy, nguyên khởi của tín ngưỡng Táo Quân là ờ sự phân biệt 
giữa ăn chín và ăn sống, giữa văn minh và dã man, là kết quả phát triển từ tín 
ngưỡng thờ Lửa. Ở vào thời nguyên thuỷ, thần Táo có vai trò cực kỳ quan 
trọng, điều này hoàn toàn rõ ràng, song sau này trung tâm của văn hoá Hán 
đã có sự thay đổi. Nhìn từ góc độ truyền bá văn hoá, dấu tích sự biến thiên 
theo thời gian của văn hoá, thông thường được phản ánh trong sự khác biệt 
về địa lý, chính vì vậy mà cổ nhân mới có câu: “Lễ thất, cầu chư dã” (Nghĩa 
là: Lễ bị mất, thì tìm nó ở chốn dân gian.) Điều này phần nào được thể hiện 
ở việc các vùng dân tộc nói các ngôn ngữ Đồng Thái, Tạng Miến, Nam Á ở 
Tây Nam vẫn bảo lưu tín ngưỡng Hoả Đường íktfỀ, được coi là một tín 
ngưỡng quan trọng cùa họ2.

1. v ề  các văn bản chữ Hán ghi chép truyền thuyết về Táo Quân 
ở Viêt Nam

Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hoá Hán sâu đậm, tín ngưỡng thờ Táo 
Quân cũng thừa kế những đặc điểm của nó trong văn hoá Hán, nên cũng 
mang tính hai mặt. Táo Quân một mặt được tôn là một vị thần quan trọng, 
được gọi bằng Thổ công, tôn xưng là “tán hoá chi nguyên huân, nhân gia chi 
chù tể”, hay gọi là “đệ nhất gia chi chủ”, nhưng mặt khác, sự tích về Táo 
Quân lại không hề được đua vào trong cuốn Ngọc phả thần tích- cuốn sách 
về tín ngưỡng thần linh tương đối hoàn chinh và hệ thống về các vị thần của 
Việt Nam, được biên soạn bởi giới trí thức tinh anh, có sự bảo trợ của triều 
đình. Sự tích về Táo Quân chi được truyền khẩu ừong dân gian. Hiện nay, 
vẫn có thể sưu tầm được khá phong phú những câu truyện truyền khẩu liên 
quan đến sự tích Táo Quân. Bản thân người viết đã từng đọc những tài liệu 
chữ Hán viết về sự tích Táo Quân của Việt Nam, là những tài liệu dịch hoặc 
viết trực tiếp bằng chữ Hán, bao gồm:

1. Kê chính Táo thần kinh văn liiLIElttlậ&ẫẰ, Bản in đời Thành Thái (1906), do Đền Ngọc 
Sơn ấn hành, phụ kèm bài tựa của Tử Đồng chân quân, Thư viện Quốc gia Việt Nam, ký 
hiệu R.3949.

2. Táo dữ Táo í/iâVíttịKỊttỉt, Dương Phúc Tuyền, Học Uyên xuất bàn xã, 1994, tr.2.
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- Quá Vĩ biên soạn, Việt Nam truyền thuyết cố sự dữ dân tục phong 
tình ® ( T r u y ệ n  truyền thuyết và phong tục Việt 
Nam), trong đó ghi lại 3 câu chuyện do đu học sinh Việt Nam kể, là Tam 
cước tóoHjfêP;i±(bếp ba chân) do Nguyễn Đức Thành kể, Táo Quân thướng 
th iê n 'ìk .W i l (Táo Quân lên trời) do Nguyễn Đức Bình kể, và Táo vương 
nãi nãi ịii3LỊjJb1jJ) (Bà Táo) do Nguyên Phan Nhã Hương kể.

- La Trường Sơn, Việt Nam truyền thống văn hoá dữ dân gian văn học
ÍỂ M iềfỆiẰ  K  PeD (Truyền thống văn hoá và văn học dân gian Việt
Nam), trong sách này tác giả dành riêng một phần viết về tín ngưỡng Táo 
Quân, ở đây chủ yếu là chỉ tín ngưỡng thờ cúng Táo Quân của người Kinh, 
trong đó có dẫn truyền thuyết Trọng Cao, Thị Nhi (W)L) và Phạm Lang.

-Bài viết Hán tộc, Việt tộc dân gian Táo Quân tín ngưỡng chi ti giảo 
nghiên cứu của Từ Phương Vũ là
bài nghiên cứu cho đến nay là duy nhất về tín ngưỡng Táo Quân ở Việt 
Nam. Trong bài viết này tác giả cũng dẫn ra một câu chuyện giống với câu 
chuyện trong sách của La Trường Sơn, chi có điều tên nhân vật Thị Nhi 
được viết là Ễ iL chứ  không phải là W)L.  Ngoài ra bài viết cũng dẫn lại một 
dị bản khác của câu chuyện, với phần kết hơi khác1.

Câu chuyện về Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lang là để giải thích hiện 
tượng tam vị nhất thể trong tín ngưỡng Táo Quân Việt Nam. Bài vị các thần 
lần lượt ghi là: “Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân”, “Bản gia 
Thổ địa long mạch tôn thần” và “Bản gia Ngũ phương ngũ thổ phúc đức 
chính thần”, trong đó có hai vị là nam thần và một vị nữ thần, bài vị của nữ 
thần bày ờ giữa, bài vị của hai nam thần bày hai bên tả hữu, có khác với cách 
thờ cúng của người Hán. Câu chuyện này như sau:

Thị Nhi vốn là vợ của Trọng Cao, ban đầu sống với nhau hạnh phúc, 
sau đó Thị Nhi bị Trọng Cao ruồng rẫy, mới kết duyên cùng Phạm Lang. Hai 
vợ chồng Thị Nhi và Phạm Lang có cuộc sống càng ngày càng sung túc. 
Trọng Cao thì phá tán tài sản trở thành ăn mày. Trong một lần Trọng Cao đi 
ăn mày gặp lại Thị Nhi, hai vợ chồng nhận ra nhau. Nhưng vỉ những sự hiểu 
lầm hoặc do sơ ý mà ba người Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lang lần lượt bị 
chôn trong biển lửa, sau đều được phong làm thần bếp, tức Táo Quân. Đại ý 
là như vậy, nhưng tình tiết cụ thể thì giữa các truyện có đôi chút du di. Có

1. Từ Phương Vú: Hán tộc, Việt tộc dân gian Táo thằn tín ngưỡng chi tỉ giào nghiên cứu 
'ÍHỈ&N SỈ&KpHTẰÌỈÍÍIHtPál ỹb, T/c Đông Nam Ả nghiên cứu, số 3, 2006.
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truyện kể là, để tránh Phạm Lang hiểu lầm, Thị Nhi giấu Trọng Cao trong 
đống rơm, không ngờ Phạm Lang vừa về nhà không hay việc ấy, đốt đống 
rơm làm chết Trọng Cao, Thị Nhi hối hận bèn nhảy vào lửa tự sát theo chồng 
trước. Phạm Lang thương tiếc vợ, cũng theo vợ mà lao mình vào biển lửa. 
Có truyện kể là, Phạm Lang thấy Thị Nhi gặp lại chồng cũ liền sinh lòng 
nghi kỵ, Thị Nhi bèn tự thiêu để tỏ lòng trinh, hai người chồng thấy vậy 
cũng trước sau lao vào lửa tự sát theo vợ.

Câu truyện Táo Quân thướng thiên ‘k tM -tỹ i  (Táo Quân lên trời) của 
Nguyễn Đức Bình có tình tiết giống như vậy.

Từ Phương Vũ trên cơ sở khảo sát tình hình thờ cúng Táo Quân ở Việt 
Nam, tham khảo thành quả nghiên cứu cùa các tác giả Việt Nam, đặt trọng 
tâm khảo sát câu chuyện Táo Quân và vấn đề xưng hiệu, cách thức cúng tế 
Táo Quân của người Kinh, đã chỉ ra rằng, tín ngưỡng Táo Quân ở Việt Nam 
là sự kết họp giữa văn hoá tín ngưỡng Hoả Đường và văn hoá Hán, quá trình 
kết hợp là quá trình sàng lọc chủ động, chọn lựa và tái tạo. Kết luận của bài 
viết là đáng tin cậy, song do hạn chế về mặt tư liệu nên ở một vài chi tiết có 
chỗ cần bổ sung hoặc thảo luận thêm. Từ Phương Vũ cho rằng, câu chuyện 
này là dấu vết còn lại của tín ngưỡng Hoả Đường và bếp ba chân. Suy luận 
như vậy là hợp lý, vì người Việt sớm đã có nhận thức về lửa, “hoả, dương 
minh khí dã, táo chi chất dã” (lửa, lậ khí dương minh, là bản chất của bếp)1. 
Song việc phân biệt rạch ròi sự khác nhau giữa tín ngưỡng Táo Quân của 
Việt Nam và Trung Quốc, thì e rằng có chỗ chưa thoà đáng.

Câu chuyện Tam cước táo H lP Ế t (Bếp ba chân) của Hoàng Đức 
Thành có nhiều tình tiết khác, song cũng kể về mối quan hệ nhân duyên 
phức tạp giữa hai nam và một nữ, và kết cục cả ba đều chết. Câu chuyện như 
sau: Con trai của một thầy địa lý khi chôn bố tình cờ tìm được một báu vật, 
nhờ thế mà có được một người vợ xinh đẹp. Người vợ xinh đẹp sau đó bị 
nhà vua bắt vào cung, người con của thầy địa lý liền bày kế đốt chết nhà vua, 
người vợ từ xa nhìn thấy, lại tưởng chồng mình bị nhà vua đốt chết, liền 
nhảy vào lửa tự thiêu, người chồng thấy vậy cũng nhảy theo. Cả ba người 
chôn thân trong biển lửa. Có điểm thú vị là, hai tình tiết quan trọng trong 
truyện có thể tìm thấy trong Siru thần kỷ sách viết đời nhà Tấn, do
Chí Thánh, Can Bảo soạn, tình tiết thứ nhất (mất vợ tay vua) cùng một loại

1. Kẽ chính Táo thần kinh văn iSL IE ttỉệắiẴ , Bản in đời Thành Thái (1906), do Đền Ngọc 
Sơn ấn hành, phụ kèm bài tựa của Tử Đồng chân quân, Thư viện Quốc gia Việt Nam, ký 
hiệu R.3949.
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với truyện Hàn Bằng tình tiết thứ hai (ba người chết chung một
chỗ) tương tự như truyện Tam vương mộELlE H . Hoàng Đức Thành kể đoạn 
kết của câu chuyện như sau:

“Sau khi lửa tắt, các đại thần bàn việc lập từ đường cúng tế cho nhà 
vua, nhưng không cách nào phân biệt đâu là đầu của vua, bèn lập một từ 
đường cúng cho cả ba người. Sau đó ban lệnh, từ nay về sau khi nào đốt lửa 
đều phải dùng ba viên đá đặt ở ba góc, tượng trưng cho ba cái đầu người. 
Đây chính là nguồn gốc của bếp ba chân và Táo Quân, truyền thuyết này còn 
truyền đến ngày nay.”

Điều này gợi ý rằng, câu chuyện Tam vương mộ £ ĩ ẩ  có hàm chứa 
những yếu tố tín ngưỡng dân gian. Hơn nữa, câu chuyện này ít nhất có 
liên quan đến tập tục hoả táng và mộ tập thể, trong bài viết này tạm chưa

A A -* Ẩ
đ ẽ  cập đen .

Trong luận văn của mình, Từ Phương Vũ đã dẫn lại ý kiến của học giả 
Việt Nam, theo đó, tín ngưỡng ba vị Táo Quân phổ biến khắp vùng Đông 
Nam Á, chẳng hạn, trong cuốn Các tết truyền thống của người Việt do Lê 
Trung Vũ chủ biên, có chép lại sáu câu ừuyện, trong đó có truyện của người 
Hán, và của Án Độ, và có ghi chú rằng, ở các vùng An Huy, Sơn Đông cũng 
có truyền thuyết Trương lang hưu Đinh Hương #  (Trương lang
ruồng vợ Đinh Hương). Đúng là ửên thực tế, câu truyện truyền thuyết này 
lưu truyền khá rộng. Truyện này được biên lục trong cuốn sách Trung Quốc 
dân gian cố sự loại hình sách dẫn ^ H K ÍsltìC ^ -ặ lS ^ ^ K S ách  dẫn các 
loại hình truyện dân gian Trung Quốc) xuất bản năm 1978, do học giả người 
Mỹ gốc Hoa Đinh Nãi Thông biên soạn. Trong cuốn sách này, truyện có ký 
hiệu AT841A*, tên là Khất cái bất tri hữu hoàng kim (kẻ
ăn mày không biết [mình] có vàng), liệt kê 25 dị bản khác nhau của các vùng 
ở Trung Quốc, trong đó có cả những dị bản là kịch. Một số truyện còn chì rõ 
ra là, sau khi chết, Trương lang biến thành Táo vương. Đinh Nãi Thông có 
ghi chú rằng, “đây rõ ràng là cách nói của dân gian, khác với thần thoại Táo 
Quân ứong văn học truyền thống”1. Điểm khác biệt với câu chuyện cùa 
người Kinh là ở chỗ, một vài dị bản do những lý do nhất định, chẳng hạn 
hoàn cảnh kể truyện, mục đích hoặc các lý do phức tạp khác trong quá trình 
truyền bá, mà kết cục mang tính tôn giáo đã bị rơi rụng mất, câu chuyện chỉ

1. Trung Quốc dân gian cố sự loại hĩnh sách dẫn 4 1 n  Kfũ]ĩiií(:Ệ:ặlS'K'^l(bản dịch), Đinh 
Nãi Thông biên, Hoa Trung Sư phạm đại học xuất bàn xã, 2008, tr. 171 -172.
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kể đến việc chôn chung mà không ghi thêm về việc xác lập Táo Quân hay tín 
ngưỡng thờ thần Bếp, do đó nó chỉ còn là một câu truyện truyền thuyết đơn 
thuần, giống như trường hợp Tam vương mộ H 3E ÍÍ trong Sưu thần ký 
SỶ ttB  vậy. Ngoài ra, ngay cả khi truyện truyền thuyết dân gian AT841A* 
có bảo lưu được tính chất tôn giáo cùa nó, dường như không nói rõ được ý 
niệm “tam vị nhất thể”, dù trong khu vực người Hán, Táo Quân cũng gồm ba 
vị, có điều gồm một nam hai nữ chứ không phải một nữ hai nam, người nam 
ở giữa, hai nữ ở hai bên tả hữu. Trong sách vở kinh điển Hán văn, giới tính 
của Táo Quân cũng có nhiều thay đổi, mà không có manh mối đon giản để 
lần theo1.

v ề  tính chất phức tạp của tín ngưỡng thờ thần Bếp trong khu vực 
người Hán, người viết đã đề cập đến trước đây. Chỉ riêng tín niệm, Táo 
Quân là người lên trời để báo cáo những chuyện xảy ra trong gia đình, đã là 
quá trình kết hợp giữa “Đông Trù” và “Tư mệnh”, v ề  vấn đề này người viết 
đã từng viết như sau: “Táo quân là sự kết hợp giữa Đông Trù và Tư mệnh 
mà thành, quá trình biến đổi này khá phức tạp quanh co. Một mặt, Táo 
Quân vốn từ nữ thần biến thành nam thần, rồi lại từ nam thần biến thành có 
cả nam cả nữ, từ thần lửa tối cao của thị tộc, biến thành Thiên đế, thành 
hoả thần, biến thành một tiểu thần ờ hoàng cung, rồi biến thành vị thần 
trong gia đình thứ dân. Mặt khác, thần “Tư mệnh” nguyên là thiên thần, 
biến thành thiên thần quý tộc, cùng với việc biến thành một vì sao trên trời, 
lại bị giáng xuống thành tiểu thần ở trong cung, sau đó hợp nhất với Táo 
quân mà biến thành Táo Quân Tư mệnh. Sau khi hợp nhất, đã từng vô số 
lần thay tên đổi họ, lên lên xuống xuống, mới biến thành hình dạng như 
ngày nay. Quá trình biến đổi quanh co phức tạp này thì chưa một vị thần 
nguyên thuỷ nào sánh được”2.

Quá trinh biến đổi phức tạp đó, phần nào được bảo lưu trong hình 
tượng Táo Quân ở Việt Nam.3 Danh xưng ba vị Táo Quân ở Việt Nam có

1. “Táo Quân ngồi ở giữa, hai phu nhân ngồi hai bên tả hữu”, cách bày đặt như thế này có thể 
thấy trong cách bày vàng mã ở các vùng Sơn Đông, Vân Nam. Xin xem Táo dữ Táo 
thầnìi.Ệ ịĩ£fà ,\r. 129, 131-132, 139.

2. Đường Mẫn, Táo Quân tư mệnh khảo :fct|q ọl in trong Thần thoại -  Tiên thoại -  Phật 
thoại, Hà Bắc nhân dân xuất bàn xã, 1986, tr.72.

3. Bài viết cùa Từ Phương Vũ cho rằng, người Kinh không có việc hối lộ Táo Quân, nhưng 
trong sách Việt Nam truyền thuyết cổ sự dữ dân tục phong tình
M tid o  Quá Vĩ biên soạn, trong đó có đoạn lược thuật các nghi thức củng Táo Quân của 
người Việt, có nói đồ cúng gồm kẹo mạch nha, chè lam, để dính miệng Táo Quân. (tr. 35)
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chữ “bản gia”, tức là gia đình nào cũng sẽ có Táo Quân của gia đình ấy, đây 
là noi theo quan niệm của Đạo giáo. “Đạo gia mỗi họ đều thờ Táo quân, Táo 
do người tổ tiên có đức của dòng họ đàm nhiệm, quan sát sự thiện ác của 
con cháu, nên tục vẫn thường gọi Táo quân là ‘bản gia tư mệnh*”1. Điều 
này cho thấy, đối với người Hán, người Việt, Táo Quân có xu hướng được 
cá tính hoá theo đơn vị là gia đình hoặc gia tộc, không thể chung chung. 
Điều này có phần giống với hiện tượng tín ngưỡng “bản thân hồ tiên” của 
người Hán ở phương Bắc, mỗi một người tôn sùng một hồ tiên không 
giống với người khác2. Dân tộc Kinh còn có một vị Táo Quân, gọi là “Định 
phúc Táo Quân”3. Truyện Táo vương nãi nãi ‘ktĩEịĩblữb (Bà Táo) do 
Nguyễn Phan Nhã Hương kể mà chúng tôi đã nhắc đến bên trên, có nội 
dung gần gũi với truyện Tế Táo, thủ tuế đích lai lịch 
(Lai lịch thờ Táo Quân, thủ tuế)4.

Ngoài những văn bản truyền thuyết vừa kể trên, vài năm trở lại đây, 
người viết nghiên cứu các thư tịch xưa viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm của 
Việt Nam, tìm được ba ữuyện nữa liên quan đến tín ngưỡng Táo Quân. Ba 
truyện này đều được ghi chép ữong Công dư tiệp kỷ <£fậtìtl2của Vũ 
Phương Đề (thế kỷ XVIII, đời Lê). Cuốn Công dư tiệp ký có địa
vị khá cao trong các truyện ký cổ đại của Việt Nam, chỉ xếp sau Việt Điện u 
ỉirửậ&mầiS  và Lĩnh Nam trích quái Các sách truyện ký 200
năm sau đều chịu ảnh hưởng từ Công dư tiệp kỷ {àỆếịỀtã, do vậy hai câu 
truyện truyền thuyết trong đó cũng được chép ở các sách khác nữa.

Chi tiết này giống với nhiều nơi ở Trung Quốc. Hoặc trong bài báo Kinh tộc dân gian tín 
ngưỡng dữ thần phả sơ  lục iằV ĩí&tỉệiSÍUỈằ của Quá V ĩ và Vi Kiên Bình, cũng
viết: “Người Kinh xem Táo Quân như vị thần giám sát các việc trong gia đình, mỗi năm 
phải lên trời báo một lần những chuyện phải trái dưới trần gian. Người Kinh cúng Táo, đa 
phần cúng ở gian bếp, nhưng cũng cổ người cúng ở nhà trên. Ngày 23 tháng Chạp, lấy cái 
sàng để đựng đồ cúng, đồ cúng phải có cháo nếp đường, để Táo Quân chỉ tâu những lời 
ngọt, mà những sự xấu thì rơi hết đi. Đến ngày 30 lại đón Táo về nhà. Việc cúng tế Táo 
Quân như vậy, rõ ràng là chịu ảnh hưởng của văn hoá Hán, nhưng việc dùng sàng đựng đồ 
cúng, đồ cúng có cháo nếp đường, thì là những đặc trưng của dân tộc và địa phương.”

1. Đạo giáo đại từ điển Lý Thúc Hoàn biên, Đài Loan Cự Lưu đồ thư công ti,
1979, ừ.500.

2. Hồ li tín ngưỡng chi mê Sơn Dân biên soạn, Học Uyên xuất bản xã, 1994,
tr.4.

3. La Trường Sơn và Từ Phương Vũ đều đề cập đến điều này.

4. Trung Quốc dân tục truyền thuyết cổ sự, Cát Tinh biên, Trung Quốc
dân gian văn nghệ xuất bản xã, 1988, tr. 219-220.
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Một truyện là Cường bạo đại vương ký ặẾH^cEEpS, cũng được thấy ở 
các sách Việt Điện u linh VHv.1523, Việt tuyển giai đàm tiền biên
ỂỂfêifỂẼ$íệửM, Thần thánh hiển linh lục W\ỉMS.^ề., Nam thiên trân dị tập 

jsyn, truyện thứ 37 trong Việt Nam thần thoại dân gian cố sự tuyển
- sách Việt Nam đương đại xuất bản bằng tiếng Hán, 

cũng kể cùng một câu truyện1. Nội dung câu truyện lược thuật như sau: xưa 
có người tính nết cường bạo, ngang ngược, bất kính với cha mẹ, không 
chịu thờ Trời, chỉ duy tôn kính Táo Quân, có được cái gì đều cúng dâng Táo 
Quân trước rồi mới ăn. Sự bạo ngược của y kinh động lên đến trời. Trời nhiều 
lần sai thần sấm, thần Nước gây thiên tai hoạ hại để trừng phạt, nhưng nhờ 
được Táo Quân mách nước từ trước nên đều tránh được, không những thế còn 
vài lần thắng cả Trời. Sau trong một lần sơ ý, được một con tôm, nhưng quên 
không cúng Táo mà ăn trước, Táo Quân rất tức giận. Gặp khi Trời lại đánh 
hắn, Táo dạy cho kế giả, người ấy phải chết. Chết rồi linh hiển, người đời sau 
lập miếu thờ để cầu bỉnh an, phong làm Cường bạo Đại vương.

Rõ ràng câu chuyện này, được chuyển hoá từ những ghi chép về nguồn 
gốc và sự tích các thần được ghi trong sách thần tích ngọc phả mà ra. Trong 
câu truyện truyền thuyết này, việc Cường bạo đại vương chi thờ thần Táo mà 
nhiều lần linh nghiệm, phản ánh trước khi tín ngưỡng thờ Trời (Thiên Đế) 
được xác lập, trước khi các thiết chế chính trị và đạo đức của đời sau được 
xác lập, Táo Quân rất có thể là một vị thần chúa tể, mà Cường bạo đại vương 
là hâu duệ của tín ngưỡng cổ đó, thể hiện ờ việc Cường bạo đại vương 
không thờ Trời, không tuân theo các thiết chế luân lý đạo đức đến từ phương 
Bắc. Do đó, truyền thuyết này có thể coi là phản ánh thời điểm chuyển đổi 
giữa hai hệ thống tín ngưỡng, mà chưa chắc đã xác định được niên đại, 
Cường bạo đại vương chống lại Trời, chính là phản ánh sự xung đột giữa tín 
ngưỡng thờ Táo Quân và tín ngưỡng thờ Thiên Đế (Trời), và sự thất bại của 
tín ngưỡng thờ Táo Quân.

Truyện thứ hai là Từ Trầm Trâu Canh cũng thấy trong
các sách Việt Điện u linh Nam thiên trân dị tập Việt
tuyến giai đàm tiền biên Thần thánh hiển linh lục

Nam sử tư ký^ỆL^LIB, Lịch đại danh thần sự trạng 
MÍX& Jt£. Chuyện kể rằng, thời vua Trần Dụ Tông, có một người 
nghèo tên là Trâu Canh sống cùng với mẹ. Một lần do có ơn với một 
thầy địa lý, được người này giúp đem hài cốt của cha đặt vào huyệt tốt.

1. “Tuyển chọn thần thoại dân gian Việt Nam”, Nhà xuất bản Thế giới, 1997, tr. 154-159.
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Trong một lần đánh cá, Trâu Canh vớt được một cái thắt lưng bằng mây, đeo 
vào thời chuyện sinh lý rất mạnh. Mẹ của Trâu Canh giấu thắt lưng này trên 
gác bếp. Gặp lúc Hoàng đế bị bệnh yếu sinh lý, mẹ của Trâu Canh sai đem 
thắt lưng vào cung hiến, nhờ thế thành ngự y, đường công danh rộng mờ. 
Trong Đại Việt sử ký toàn thư cũng có ghi về việc Trâu
Canh chữa yếu sinh lý cho Hoàng đế, rồi trở thành ngự y, song lại nói Trâu 
Canh là con một thầy thuốc người Mông cổ, kê cho Hoàng đế Dụ tông hai 
bài thuốc lạ. Nhưng trong các truyện ký truyền kỳ, tất thảy đều nhấn mạnh, 
thắt lưng dây mây được giấu trên gác bếp. Dây mây (đằng) vốn tượng trưng 
cho sức mạnh sinh thực, cho thấy, tín ngưỡng thờ Táo và tín ngưỡng sinh 
thực và tín ngưỡng tổ tiên có mối quan hệ mật thiết.

Một truyện nữa là Đinh Tiên hoàng ký T5feiUE, được thấy trong các 
sách Việt tuyển giai đàm tiền biên Lịch đại danh thần sự
trạng Nam thiên trân dị tập ỈỆỉ3:ỉềMM, Hát Đông thư
dị^M ilS^í- Truyền truyền thuyết này kể về sự phát tích của vua người sáng 
lập ra Triều Đinh - Tiên hoàng Đinh Bộ Lĩnh. Triều Đinh được các sử gia 
Việt Nam và các học giả Trung Quốc đương đại coi là bắt đầu thời kỳ độc 
lập tự chủ của Việt Nam. Khoảng giữa thế kỳ XX, các học giả nghiên cứu 
văn nghệ dân gian ba nước Nhật, Trung, Hàn từng có nhiều thảo luận về câu 
truyện này1, cho rằng nó thuộc motip truyện Lão thát trĩ lưu truyền
rất rộng rãi ờ Việt Nam, Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Ở Việt Nam, 
nhân vật chính của ừuyện là Đinh Bộ Lĩnh, ở Trung Quốc chủ yếu là Triệu 
Khuông Dan, hoặc Chu Nguyên Chương, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và 
vùng bán đảo Triều Tiên, nhân vật chính là Nô Nhĩ Cáp Xích. Học giả Trung 
Quốc nồi tiếng Chung Kính Văn cho rãng, kết cấu của truyện là sự kết hợp 
giữa “dị loại hôn” (hôn nhân khác loài) và “thiên-tử địa” (nơi đất phát tích 
thiên tử)2, tình tiết câu truyện gồm những ý sau: cha đẻ của nhân vật chính là 
một loại động vật thuỷ sinh thành tinh, thường là con rái cá, hoặc là rùa, ba 
ba, sau bị người ta đảnh chết, mẹ của nhân vật chính trộm giấu xương cốt 
của nó. Nhân vật chính do mang huyết thống của cha mà bơi lội cực giỏi.

1. Xin xem An Nam Hản hoả nghiên cứu: d ì công nguyên thập thế kỳ sử thực dữ truyền
thống vi trung tâm ĩc Ê iM ik ĩK ỹ í:  Chu Húc Cường,
luận văn tiến sĩ, Thượng Hải sư phạm đại học, 2005.

2. Chung Kính Văn, Lão thảt trĩ hình truyền thuyết chi phát sinh địa: tam cá phân bố ư Triều 
Tiên, Việt Nam cập Trung Quốc đích đồng hình truyền thuyết đích phát sinh địa vực thỉ đoản

in trong Chung Kỉnh Văn dân gian văn học luận tập, Thượng Hài văn nghệ xuất bản xã, 1985
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Sau có một thầy địa lý đi tìm long mạch, phát hiện ra chỗ huyệt phát mệnh 
thiên tử, nhưng huyệt ấy nàm giữa một đầm sâu, thầy địa lý không thể tự 
mình xuống nước chôn xương cha vào nơi ấy, bèn thuê nhân vật chính làm 
giúp. Nào ngờ nhân vật chính trộm đổi xương cha mình vào. Sau quả nhiên 
nhân vật chính hoặc con cháu cùa nhân vật chính đoạt được thiên hạ làm 
hoàng đế.

Theo nghiên cứu cùa người viết, truyền thuyết này có lẽ phát nguyên 
từ khu vực người Kinh ở vùng biên giới Trung Việt và miền Bắc Việt Nam 
ngày nay', căn cứ chính dựa vào tập tục chôn hai lần2 phổ biến ở các vùng 
dân tộc Kinh, Đồng (fỀ) vùng phía Nam Trung Quốc. (Liên quan đến nội 
dung này đã có bài viết riêng, ở đây xin không lặp lại.) Trong câu truyện này 
có một chi tiết không thể coi nhẹ, có thể coi là chứng cứ cho việc chôn cất 
hai lần, đó là trong Công dư tiệp ký và các văn bản khác của người
Kinh, người mẹ của nhân vật chính đem xương của thuỷ quái bọc lại, giấu 
trên gác bếp, nhiều năm sau, giao cho nhân vật chính đem đi táng vào linh 
huyệt. Ở Trung Quốc cũng từng có một câu truyện dân gian liên quan đến tín 
ngưỡng táo quân, đề cập đến việc chôn chồng gác bếp, truyện kể ràng có một 
người nữ đem xác chồng chôn dưới bếp, sau này gả cho người giàu có, đem 
linh vị của chồng [trước] đặt ở vách bếp để cúng, lại dối là cúng thần Bếp, 
lâu dần thành tục3. Chuyện chôn chồng ờ bếp và câu chuyện trước đó có chỗ 
tương thông, đều phản ánh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên kết hựp với tín 
ngưỡng thờ cúng Táo Quân, cũng là hình thái tương đối nguyên sơ của tín 
ngưỡng Táo Quân, thường thấy ở các dân tộc phía Nam Trung Hoa, như Di, 
Nạp Tây, Khương, Phổ mễ, Bố lãng, và người Mường ở Việt Nam4. Một 
điểm đáng chú ý nữa là, trong các dân tộc ấy, tiếng Di, Nạp Tây thuộc họ 
Tạng Miến, ngành Di, tiếng Khương, Phổ mễ thuộc họ Tạng Miến, ngành 
Khương, Bố lãng và Mường thuộc họ Nam Á, ngành Mon-Khmer, còn tiếng 
Kinh thuộc họ ngôn ngữ nào thì có nhiều thuyết khác nhau, người viết cho 
rằng thuộc họ Nam Á.

1. Xin xem Lão thát trĩ hình truyền thuyết đích Việt Nam văn bản nghiên cứu
Chu Húc Cường, T/c Dân tục nghiên cứu, số 3 năm 2005

2. Dịch chú: Tập tục chôn hai lần: Người Việt (và một số dân tộc khác) có tập tục cải táng. 
Thường là sau khi chôn (lần đầu) 3 năm, thì cải táng, thu lấy xương cốt, bỏ vào quách sành 
rồi chôn lại một lần nừa.

3. Ngu Dân, Tảo thần đích cổ sự =Jí’\  Tạp chí Dân tục, số ghép 53-55, 1929, tr.131
4. Tảo dữ Tảo thần Dương Phúc Tuyền, Học Uyên xuất bản xã, 1994, tr.101-102.
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2. Thư tịch Hán Nôm Việt Nam có đề cập đến Táo Quân

Trước đây, lối nghiên cứu của người viết là tìm chứng cứ từ ba nguồn, 
các tài liệu nhân học, các di văn thời trước và bằng chứng vật chất tìm được 
dưới lòng đất, ba nguồn cứ liệu ấn chứng lẫn nhau. Thực ra, xét từ phương 
diện khác, các di văn đời trước cũng có thể ấn chứng với các hiện tượng 
phong tục khám phá được khi khảo sát điền dã. Nay khảo sát kỹ lưỡng hơn 
vạn thư tịch Hán Nôm1, tỉm được hơn 20 loại sách vở, trong đó có ghi chép 
các phong tục truyền thống của người Kinh về các lễ tiết thờ cúng liên quan 
đến Táo Quân. Những sách này phản ánh rõ nét hơn, trực tiếp hơn về tín 
ngưỡng Táo Quân của người Việt

Đầu tiên xin kể cuốn An Nam phong tục sách íẳriỆíSíẾítìỉỉ' của Đoàn 
Triển (1854-1919), phần mở đầu viết như sau:

“ - B t ì B o  Mtmmx« 5 .  . . .

“Nhất viết tiết nhật. Lạp nguyệt nhị thập tam nhật, vi Táo Quân triều 
thiên tiết. Tam thập nhật vi trừ tịch tiết...”

Dịch: Trước hết là nói về các ngày Tết. Ngày hai mươi ba tháng chạp, 
là Tết Táo Quân về trời. Ngày ba mươi là Tết Trừ tịch...

.......M i i í ĩ t ,  R I Ố ,
m , R ỉề m ^ m ,
o .......B B M  ;
o

“Nhị viết tu sức. Lạp nguyệt ừung tuần... nam nữ thịnh phục hành thị, 
mãi minh kim, minh y vi phung tiên vật, minh y mão vi tống táo vật, chi 
pháo hoạ chi, chỉ hoa hương chúc, cập ứng nhu vật hạng, vi thưởng tiết 
vật... cận trừ tịch, bị phù tửu tinh tảo tiên phần, viết tảo mộ, khí cựu táo ư 
tĩnh xứ, dịch dĩ tân táo..

Dịch: Thứ hai là sự trang hoàng. Vào khoảng trung tuần tháng chạp,... 
trai gái ăn mặc đẹp đẽ đi phố, mua vàng mã, áo giấy để làm đồ cúng, mua áo

1. Từ năm 2000, người viết có tham gia vào việc biên soạn Việt Nam Hán Nôm vàn hiến mục 
lục đề yếu íẩìỆĨỈÌ|NjírjỉCjiK S i& ÍSII (Vương Tiểu Thuần, Lưu Xuân Căn, Trần NghTa chủ 
biên, Đài Loan trung ương nghiên cứu viện Văn Triết sở, 2002), nhừng sách và các truyền 
bản, tóm tắt ý chính đần theo dưới đây đều tham khảo từ sách này.



giấy và mũ để cúng Táo, pháo giấy, tranh vẽ, hoa giấy, hương nến, và các đồ 
dùng cần khác, để thưởng lãm trong dịp Tất... Gần đến Trừ tịch, chuẩn bị 
phù tửu quét dọn tiên phần, gọi là quét mộ, bỏ Táo cũ vào tịnh xứ, đổi Táo
m ớ i. . . ”

“ H B iĩS pbp o  B t í i M  ;

, ..........

“Tam viết lễ phẩm, tống Táo lễ đa dụng lí ngư nhất vĩ, viết táo quân 
mã, phụng tiên đa dụng cam giá toàn chu, viết tiên nhân trượng.

Dịch: Thứ ba là lễ phẩm. Lễ tiễn ông Táo thường có một con cá chép, 
gọi là ngựa Táo Quân. Cúng tổ tiên thường để mía nguyên cây, gọi là tiên 
nhân trượng.

“E B i i o  1 + H 0 S Ỉ ,  £7pcfEfr**¥fTlt£
0 ễ i m .......W 0 ,  m n & M k ,

, i ĩ ĩ E i ế o  ”
Tứ viết lễ bái. Nhị thập tam nhật tống Táo, tam thập nhật nghênh táo. 

Giao thừa tự tân cựu niên sự niên hành khiển chi thần, viết tống cựu nghênh 
tân... Sơ tứ nhật, tương minh kim hoả hoá, lễ thành, tịnh bái môn thần, Táo 
Quân, phỏng ngũ tự lễ dã

Dịch: Thứ tư là lễ bái. Ngày hăm ba tiễn ông Táo, ngày ba mươi 
nghênh ông Táo về. Giao thừa thì cúng thần hành khiển năm cũ năm mới, 
gọi là tống cựu nghênh tân... Ngày mồng bốn, đem vàng mã ra hoá, lễ như 
vậy là xong, vái môn thần, Táo Quân, phỏng theo ngũ tự lễ vậy.

Đoạn tài liệu này còn tiết lộ những thông tin khá thú vị sau, người 
Kinh coi ngày “Ông Táo về trời” là một ngày Tết, coi là Tết đầu tiên của 
năm, là sự mờ đầu cho tất cả những nghi thức phức tạp của Tết Năm mới1. 
Trong đó lại đề cập đến tập tục thay lửa2, và việc hợp nhất Táo Quân với 
Môn thần vân vân thành ngũ tự (năm vị thần canh nhà)3. Thực ra không chi
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1. Xem, Quá Vĩ, Việt Nam truyền thuyết cổ sự dữ dân tục phong tình
m n ấ ĩ tr.244.

2. Nhiều nền văn minh đều có tục “thay lửa”, xem Cừu Tích Quế: Hàn thực dữ cài hoả: Giới
Tử Thồi phần tử truyền thuyết nghiên cứu in trong
Cổ đại vàn sử nghiên cứu tân thám, Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1992, tr. 524-550.

3. Dịch chú: Ngũ tự Hfti: 5 vị thần trông coi về nhà cửa, gồm: Môn thần M íệ, Hộ thần
Tình thần Táo thần t t í í  và Trung Lưu 4 1'®.
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là năm vị thần, mà phải là bảy vị thần. Bảy vị là nhiều thêm Thái Lịch và Tư 
Mệnh hai vị. Thái Lịch là quỷ thần của các bậc đế vương vô hậu (không có 
con nối dõi), không liên quan gì đến gia tộc hay việc nối dòng hương hoả, 
còn Táo Quân thực chất có xu hướng tổng hợp cà Trung Lưu, Tư Mệnh, 
Môn thần, Hộ thần. 1 Người Kinh gọi Táo Quân là “Thổ Công”, thực chất 
đóng vai trò của Trung Lưu, là “Đệ nhất Gia chi chủ”, thực chất đảm nhiệm 
chức năng của Hộ thần.

Một số thư tịch liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Táo Quân, xin được 
giới thiệu tóm tắt như sau:

Thổ thần khảo chính tăng M, 3 cuốn, Phạm Xuân Lộc
soạn vào năm Khải Định thứ 8 (1923), sách này vốn là sách trong thư viện của 
học giả người Pháp Paul Demiéville, nay được lưu trữ trong Thư viện Hiệp 
hội châu Á Paris (Pháp), ký hiệu số PD.2381. Sách giới thiệu nghi thức cúng 
tế thổ thần, thổ thần ở đây bao gồm ba vị thổ công, thổ địa, thổ chi, lại nói thổ 
thần ở núi là sơn thần, ở chùa thì gọi là long thần, ở nhà thì gọi là thổ công vân 
vân. Táo Quân được gọi là thổ công, tương tự như tín ngưỡng Hậu Thổ.

Nhân quả ngọc lịch sao trụyềnĩSMBiMịỳiỆlằ một tập văn giáng bút, 
nay lưu trữ trong Thư viện Viện Hán Nôm, ký hiệu sách AC.531. Sách xuất 
bản năm Thành Thái 12 (1900), Hà Nội Tam thánh miếu in. Nội dung mượn 
lời “giáng bút” cùa các thần Lã Động Tân và Công chúa Liễu Hạnh để bàn 
về các sự cúng Táo Quân.

Ngoài ra trong số các sách được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán 
Nôm, còn có Lễ văn H^t(VHv.769), Tế văn - Diện mục 
(VHv.735), Hoá kê thần chú khoa cúng tể văn tạp lục

(A.1347), Tế văn sao tập I (A.2179) vân vân, ghi
chép các văn cúng tế Táo Quân. Các sách Củng văn chư khoa lục 

(A.1673), Giá thú sự bí ngữ (A.1688), Thinh
Phật thông sở aỀi%Mĩầ (VHv.771), vân vân đều có ghi chép về sớ cúng 
Táo Quân. Các sách chép tay (sao bản) về địa lý (kham dư) như cuốn Ngũ 
hành thù dụng quyế (VHb.90) có chép bài văn cúng thinh Táo
vương nhập gia. Sách Chính tông nội đạo giáo truyền JE^\HMệịiíỆ 
(A.2309) cũng ghi chép các nghi thức tạ Thổ công.

1. Trung Lưu tức là thần Hậu Thồ / p d i ễ n  biến thành trạch thần íỀ íệ  (thần trông coi 
về nhà cứa).
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Ngoài ra còn có một sổ thư tịch chữ Hán có khả năng là của các dân 
tộc anh em chịu ảnh hưởng từ người Kinh, hoặc giả của người Kinh, bao 
gồm những sách như An tạ Táo Quân :ỉi;iÌt:fci:fj(ST.5999), Phật gia an táo 
khoa (ST.5835), Tạ Táo khoa (ST.4288), Táo Vương
xướng (ST. 4699) vân vân, trong những sách này phần nhiều đề cập
đến ảnh hường của Phật giáo tới tín ngưỡng thờ cúng Táo Quân.

Các thư tịch ghi chép về Táo Quân của người Kinh, cũng chịu ảnh 
hường trực tiếp từ các thư tịch về Táo Quân của người Hán. Cuốn san bản 
Táo thần thiêm khắc lại 50 bài thiêm văn (tức là các đoạn văn viết
trên thẻ tre, người coi bói xóc thẻ lấy được thẻ nào thì chiêm nghiệm từ 
những lời văn ấy) của Trình ứng Tinh làm năm Đạo Quang thứ 6. Cuốn 
sách này nay còn hai truyền bản, một giữ ở Viện Hán Nôm (ký hiệu AC.90), 
là một quyển riêng, trong sách có chép hai bài tựa, một bài viết năm Quý 
Măo đời Đạo Quang (1843), một bài viết năm Bính Ngọ (1846). Một cuốn 
khác thì in phụ kèm sau cuốn Kê chính Táo thần kinh văn ẾLĩEtí:#/ÍMÍC.

Sách Kê chỉnh Táo thần kinh văn được khắc ván in tại
đền Ngọc Sơn năm Bính Ngọ đời Thành Thái (1906). Đền Ngọc Sơn nằm 
ngay ven hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, ngày nay vẫn còn, là một trong những 
thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Vào thời cận đại, nơi này từng là địa điểm 
in ấn hàng chục loại sách về tín ngưỡng dân gian. Cuốn Kê chính Táo thần 
kinh văn theo chúng tôi được thấy, còn bốn cuốn in quyển
riêng, trong kho sách của Demiéville có hai cuốn, ký hiệu PD.2360 và 
PD.2361, nay lưu trữ tại Paris, một cuốn ở Viện Nghiên cứu Hán'Nôm, ký 
hiệu AB.254, một cuốn nữa ở Thư viện Quốc gia Việt Nam, ký hiệu R.3949. 
Một loại khác, Kê chỉnh Táo thần kinh văn ÃLĩEíttlệSlẴ! in gộp với Tảo 
vương kinh t í :3 ĩf f , hiện có một cuốn lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 
ký hiệu AC. 556. Sách này vốn dĩ nằm trong các văn tập về chủ đề thờ cúng 
Táo Quân được xuất bản đời Đồng Tri nhà Thanh, nhưng đã được các nho sĩ 
Việt Nam cải biên và diễn ca. Diễn ca, là cách mà người Việt Nam xưa đem

- các sách văn xuôi chữ Hán dịch thành thể văn vần song thất lục bát. Nội 
dung chính của cuốn sách này bao gồm: Kê huấn thuỷ mạt ghi lại
những lời giáng bút của Táo Quân, Kính phụng Táo thần lục 
ghi chép những nghi thức cúng tế Táo Quân, Táo thần cáo văn 
Táo thần kinh văn Táo thần khuyến thiện văn (Lý
Khôn Tân viết truyện, xuất bản năm Ẩt Mão, đời Gia Khánh (1819)), Tăng 
lục Táo thần giáng khuyến phụ nữ tình thế tâm kinh tứ phẩm ỉ f  pậ|ỷj

Táo thần linh thiêm ngũ thập quái t t^ ệ lI ÌK ỈL + ỉl '
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(xuất bản năm Bính Tuất, đời Quang Tự (1886), và Kính Táo linh nghiệm ký 
bốn truyện. Trong số này, các bài viết Kính Táo lục 

$jk'ktềặ, Táo thần kinh văn ẾtttắM X và Tảo thần khuyến thiện văn 
có hình thức diễn ca bằng thể lục bát, phụ kèm ờ sau sách. Ở 

đầu sách, có một bài tựa, nói là của Tử Đồng chân quân tệỳÉ ÍC It, nội dung 
dùng lời nói của thần tiên, kể về quá ứình lưu truỵền của cuốn sách, đại khái 
như sau: có Bùi Huy Đoàn căn cứ vào “Đường bản” /S Ạ  để in, sau được 
Lê Thành in thêm lần nữa, sau lại được Trần Trọng Hàng lược lại nội dung, 
do Trần Văn Tằng dịch nôm, in lại lần nữa vào năm Thành Thái thứ 18, tức 
năm 1906. Trong Kính phụng Tảo thần lục có đề cập đến Táo
Quân họ Trương 31, tên huý một chữ là Quách Ệĩ, thuyết này rất khác với 
câu chuyện Táo quân gồm hai nam một nữ mà phần trước cùa bài viết đã đề 
cập tới.

Một số sách về Táo Quân cùa Trung Quốc, như Táo vương kinh 
còn gọi là Tảo Vương chăn kinh cũng được người Việt

khắc in lại nhiều lần. Có các bản in sau: bản in năm Tự Đức thứ 34 (1881), 
in theo bản Đồng Khánh (1871), bản in năm Thành Thái thứ 7 (1895), bản in 
do Đền Ngọc Sơn chủ trì in lại từ bản Tự Đức (nay được thấy một bản ký 
hiệu AC.63), lại in lần nữa năm Thành Thái thứ 18 (1906), nay được thấy in 
gộp với Kê chỉnh Táo thần kinh văn iLĩEílÌW ắỄ3t (ký hiệu AC.556), bản in 
của Bảo Thiện Đàn in năm Mậu Thìn đời Bảo Đại (1928), in lại từ bản Đền 
Ngọc Sơn, được thấy 1 cuốn ký hiệu VHv.2833.

Ngày nay tuy chi nhìn thấy những bản in thời cận đại, song cỏ thể 
khẳng định là, sách này đã truyền vào Việt Nam từ rất sớm. Bằng chứng là, 
từ đầu thế kỷ XIX, cuốn sách đã được Nguyễn Viết Giản diễn nôm sang thể 
lục bát, nhan đề là Kính phụng Tảo thần diễn ca hoặc Kính
phụng Táo thần lục Bản dịch này còn các bản in sau: bản in
năm Đinh Sửu đời Gia Long (1817) do Như Nguyệt Đường ấn hành, bàn 
Như Nguyệt Đường có hai loại, một loại in riêng, ký hiệu AB.469, một loại 
in gộp với Táo thần thiêm ký hiệu AC.89; một bản in năm Hàm
Nghi nguyên niên (1885) do Hướng Thiện hội ấn hành, còn một bản in riêng 
ký hiệu AN.l 14, và một bản chép tay tàn khuyết, ký hiệu AN.l 14bis. Ở đầu 
sách có lời tựa của Bùi Huy Đoàn, viết năm Gia Long thứ 16(1817). Lời tựa 
của Bùi tiên sinh còn được in trong cuốn Táo vương kinh !fchĩEfe do An 
Nam in lại.

Ngoài ra còn có Thổ địa Táo vương kinh i i t ó t ĩ Ể i x ,  do Đền Ngọc 
Sơn ấn hành năm Bảo Đại thứ 5 (1940). Nay còn 2 cuốn, một cuốn lưu trữ ở



Tín ngưỡng thờ Táo Quân ở Việt Nam... 323

Viện Nghiên cứu Hán Nôm (ký hiệu VHv.1083), một cuốn lưu trữ ờ Thư 
viện Quốc gia Việt Nam (ký hiệu R.3950), trên bìa có dòng chữ viết tay đề 
Táo Vương thổ địa diễn âm t t ĩ i i l ằ M i g ,  sách có cả chữ Hán và chữ Quốc 
ngữ, trong sách có thu thập một số câu thần chú, và các nội dung Thổ địa 
chân kinh Ì . ÌẾMM,  Tảo vương chân kinh t t ĩ H M v à  Tâm kinh 
cuốn sách này như một dấu mốc ghi dấu sự tiếp nối ý thức dân tộc của người 
Kinh giữa cận đại và truyền thống. Trong sách, sau phần Táo vương chân 
kinh i ỉ ĩ í i  CÓ phụ một đoạn kê văn và một đoạn giáng bút, niên đại là 
năm Nhâm Dần niên hiệu Thành Thái (1902), như sau:

m  > 
n ±^w  > MMm-15 ’ m m m iỀ«

Jft«jífrì= - >

“Tích tại Côn Lôn chi sơn, hữu lão ẩu độc xứ kỳ trung, mạc tri kỳ do. 
Thiên Tôn viếừ Duy tiền lão ẩu, thị danh chủng hoả chi mẫu, thượng thông 
thiên giới, hạ thống ngũ hành, đạt hồ thần minh, quan hồ nhị khí. Tại thiên tắc 
vi Thiên Đế, tại nhân tắc vi Tư Mệnh, hựu vi Bắc Đẩu thất nguyên sứ giả, chủ 
nhân thọ mệnh trường đoản, phú quý bần tiện, chưởng nhân chức lộc, quản 
nhân trú trạch. Mỗi nguyệt hối nhật, chú nhân thiện ác, lục kỳ khinh trọng, dạ 
bán tấu thượng Thiên Tào, định kỳ bạc thư, tất thị thử mẫu dã.

Cảm văn tư ngôn, hạnh thuỳ giáo thị, thị dĩ hợp gia yết thành, quy thần 
quy mệnh, các cung kính Thiên Địa, lâm vị Tư Mệnh Táo Quân”.

Dịch là:

“Xưa trên núi Côn Lôn, có bà già sống một mình trên ấy, không rõ lý 
do. Thiên Tôn nói rằng: bà già ấy là mẹ của lửa, trên thông với thiên giới, 
dưới thống quản ngũ hành, đạt ở chỗ thần minh, quan ở nơi nhị khí. Trên trời 
thì là Thiên Đế, ở nhân gian thì làm Tư Mệnh, lại là sứ giả của Bắc Đẩu thất 
nguyên, cai quản sự dài ngắn của tuổi thọ người ta, sự phú quý hay bần tiện 
của người ta, cầm nắm chức tước bổng lộc của người ta, quản lý nơi ăn chốn 
ở của người ta. Cứ lúc mặt trăng lên mặt trời lặn, thì ghi sự thiện ác của 
người ta, ghi sự hậu bạc của người ta, để nửa đêm tấu lên Thiên Tào, chép rõ 
trong sổ sách, tất là bà già ấy vậy.
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Xin nghe những lời này, may được bề trên ban sự dạy dỗ, nay lấy sự 
thành kính của cả nhà, quy theo thần quy theo mệnh, cung kính Thiên Địa, 
lâm vị Tư Mệnh Táo Quân”.

Từ đoạn trên đây có thể thấu tỏ nhận định mà chúng tôi đã nêu trên 
kia: Tín ngưỡng thờ Táo Quân ở Việt Nam vốn gốc từ tín ngưỡng thờ Lửa, 
Táo Quân từng được coi là Thiên Đế.

Trong những nghiên cứu về văn hoá Việt Nam trước đây, thường có 
hai lối quan sát rất phiến diện: hoặc là cho rằng các yếu tố văn hoá của Việt 
Nam đều có nguồn gốc từ phương Bắc; hoặc cường điệu nguồn gốc của các 
yếu tố văn hoá ấy có sự khác biệt về chất với văn hoá Hán, tư tưởng như thế 
nảy sinh dưới ý thức tự giác dân tộc. Nhưng cả hai lối quan sát trên đều đã 
bỏ qua vai trò của sự truyền bá -  lan toả của văn hoá. Mặc dù hai xu hướng 
nghiên cửu trước kia đều có thể phát lộ được một phần sự thực, nhưng cũng 
có những sai lầm.

Nếu xuất phát từ nhũng tài liệu thư tịch mà trong bài viết này chủng tôi 
đã giới thiệu, thì có thể nhận định, văn hoá thờ cúng Táo Quân của người 
Kinh, ít ra cũng đã trải qua một quá trình biến đổi tương đối phức tạp trong 
lịch sử. Những mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hoá Táo Quân cùa người Việt 
với văn hoá Hán, sự lưu giữ và biến đổi cùa truyền thống cố hữu..., chỉ thấy 
được khi đã khảo chứng ti mi, cụ thể về thư tịch và các văn bản cụ thể. Nói 
rộng ra, khi chúng ta khảo sát các yếu tố văn hoá khác, phương pháp này sẽ 
cng cấp tính khả thi khi thực hiện và tính hợp lý trong quan niệm.
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